	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
2/2
	S
	1
	HĐTN
	64
	Sinh hoạt dưới cờ: Sống an toàn - lành mạnh
	 
	

	
	
	2
	Tiếng Việt 
	148
	Đọc: Con muốn làm một cái cây
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi 


	
	
	3
	Tiếng Anh
	85
	Unit 8: Technology. Lesson 3: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Tiếng Việt
	149
	Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ của câu.   
	Soi bài
	Bảng phụ

	
	C
	5
	Tiếng Anh
	86
	Unit 8: Technology. Lesson 3: Task 4, 5 6
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	6
	Toán
	106
	Chia cho số có hai chữ số –Trang 23
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	7
	GDTC
	43
	So dây, chao dây. Nhảy dây chụm chân
	
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
3/2
	S
	1
	Tiếng Việt
	150
	Viết: Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.  
	
	Bảng phụ

	
	
	2
	Đạo Đức
	22
	Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Âm Nhạc
	22
	Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo
	
	Đàn

	
	
	4
	Toán
	107
	Luyện tập –Trang 25
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	TV (B.S)
	21
	Ôn tập hai thành phần chính của câu
	
	

	
	
	6
	HĐTN
	65
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi xâm hại thân thể.
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	Khoa học 
	43
	Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
4/2
	S
	1
	Tiếng Việt
	151
	Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ (t1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	152
	Đọc: Trên khóm tre đầu ngõ (t2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tin Học
	22
	Chỉnh sửa văn bản
	
	Máy tính

	
	
	4
	LSĐL
	43
	Cố đô Huế (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Toán
	107
	Luyện tập –Trang 26
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi, thước, ê ke.

	
	
	6
	Khoa Học
	44
	Ôn tập chủ đề Nấm
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	44
	So dây, chao dây. Nhảy dây chụm chân
	 
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Năm
5/2
	S
	1
	Mĩ Thuật
	22
	Mái trường yêu dấu (T1)
	
	Tranh

	
	
	2
	Tiếng Anh 
	87
	Unit 8: Technology. Lesson 3: Task 7, 8, 9
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tiếng Việt
	153
	Viết: Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.   
	
	

	
	
	4
	Toán
	108
	Thực hành và trải nghiệm ước lượng trong tính toán –Trang 28
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Sáu
6/2
	S
	1
	Tiếng Anh 
	88
	Unit 8: Technology. Fun time and project: Task 1,2
	Sách mềm 
	Máy tính, ti vi 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	154
	Đọc mở rộng
	
	

	
	
	3
	Toán
	109
	Tìm số trung bình cộng –Trang 29
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	4
	LSĐL
	44
	Cố đô Huế (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Công Nghệ
	22
	Giới thiệu bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (Tiết 2)
	 
	Mô hình kĩ thuật

	
	
	6
	Toán (BS)
	21
	 L uyện tập
	 
	

	
	
	7
	HĐTN
	66
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Phòng tránh bị xâm hại.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



